
SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN
TTYT MƯỜNG ẢNG
Số: 318/YCBG-TTYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mường Ảng, ngày 10 tháng 4 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Căn cứ Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đấu
thầu.

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, nhằm đảm bảo việc máy móc hoạt
động tốt để phục vụ công tác khám, chữa bệnh không bị gián đoạn.

Trung tâm Y tế Mường Ảng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham
khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói
thầu Bảo trì, bảo dưỡng máy móc, trang thiết bị y tế tại Trung tâm Y tế
Mường Ảng Quý II năm 2026 nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Mường Ảng.
Địa chỉ: Tổ dân phố 3, xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Ông: Nguyễn Quang Tuấn
- Chức vụ: Viên chức - Khoa Dược - TTB - VTYT.
- Số điện thoại: 0335.506.070
- Gmail: khoaduocttbvtytma@gmail.com
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Báo giá bằng văn bản, có đóng dấu của công ty, đơn vị và các tài liệu

liên quan khác (nếu có).
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược - TTB - VTYT Trung tâm Y tế

Mường Ảng, tổ dân phố 3, xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.
- Nhận qua Email: khoaduocttbvtytma@gmail.com (file scan báo giá)
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 10 tháng 04 năm 2026 đến

trước 17h00 phút ngày 17 tháng 4 năm 2026
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ phát hành.

mailto:khoaduocttbvtytma@gmail.com


II. Nội dung yêu cầu báo giá:
Danh mục các dịch vụ yêu cầu báo giá:

TT Tên thiết bị Mô tả dịch
vụ(*)

Khối
lượng

Đơnvị
tính

Địa điểm
thực hiện
dịch vụ

Dự kiến
ngày
hoàn
thành
dịch vụ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1

Máy X Quang nha
khoa
- Model: DX3000
- SN: D3C170152
- Năm SD: 2017
- Hãng: Dexcowin
- Nước sx: Hàn Quốc

Bảo dưỡng,
kiểm tra, đánh
giá chất lượng
lại thiết bị

01 Chiếc
Trung tâm

Y tế
Mường
Ảng

Quý II
năm 2026

2

Máy phá rung tim và
tạo nhịp tim
- Model: TEC5531K
- SN: 07554
- Năm SD: 2013
- Hãng: Nihon Kohden
Corporation
- Nước sx: Nhật Bản

Bảo dưỡng,
kiểm tra, đánh
giá chất lượng
lại thiết bị

01 Chiếc
Trung tâm

Y tế
Mường
Ảng

Quý II
năm 2026

3

Hệ thống phẫu thuật
nội soi tiêu hóa và sản
khoa
- Model: S-397-9000
- Năm SD: 2019
- Hãng: Sopro Comeg
- Nước sx: Pháp/ Đức

Bảo dưỡng,
kiểm tra, đánh
giá chất lượng
lại thiết bị

01 Chiếc
Trung tâm

Y tế
Mường
Ảng

Quý II
năm 2026

4

Máy gây mê kèm thở
+ máy nén khí
- Model: 8606800-50
- SN: ASEE0092
- Năm SD: 2013
- Hãng: Drage Medical
GmbH
- Nước sx: Đức

Bảo dưỡng,
kiểm tra, đánh
giá chất lượng
lại thiết bị

01 Chiếc
Trung tâm

Y tế
Mường
Ảng

Quý II
năm 2026

5

Máy gây mê kèm thở
+ máy nén khí
- Model: 8606800-50
- SN: ASEE0081
- Năm SD: 2013
- Hãng: Drage Medical
GmbH
- Nước sx: Đức

Bảo dưỡng,
kiểm tra, đánh
giá chất lượng
lại thiết bị

01 Chiếc
Trung tâm

Y tế
Mường
Ảng

Quý II
năm 2026



6

Máy sấy đồ vải công
nghiệp
- Model: HG-25
GOLDFIST
- Năm SD: 2016
- Hãng:
- Nước sx: Trung Quốc

Bảo dưỡng,
kiểm tra, đánh
giá chất lượng
lại thiết bị

01 Chiếc
Trung tâm

Y tế
Mường
Ảng

Quý II
năm 2026

7

Máy siêu âm màu 4D
- Model: S22
SONOSCAPE
- SN: 441642423
- Năm SD: 2016
- Hãng: SONOSCAPE
- Nước sx: Trung Quốc

Bảo dưỡng,
kiểm tra, đánh
giá chất lượng
lại thiết bị

01 Chiếc
Trung tâm

Y tế
Mường
Ảng

Quý II
năm 2026

8

Máy siêu âm màu 4D
- Model: S40
SONOSCAPE
- SN: 4006978
- Năm SD: 2016
- Hãng: SONOSCAPE
- Nước sx: Trung Quốc

Bảo dưỡng,
kiểm tra, đánh
giá chất lượng
lại thiết bị

01 Chiếc
Trung tâm

Y tế
Mường
Ảng

Quý II
năm 2026

9

Máy siêu âm 2D màu
chuyên tim
- Model: ACUSON
NX2
- SN; (21)520927
- Năm SD: 2017
- Hãng: Siemens
Healthcare
- Nước sx: Hàn Quốc

Bảo dưỡng,
kiểm tra, đánh
giá chất lượng
lại thiết bị

01 Chiếc
Trung tâm

Y tế
Mường
Ảng

Quý II
năm 2026

10

Máy xét nghiệm
HbA1c tự động
- Model: IGM-0023
- SN:
H01C18C1500185
- Năm SD: 2018
- Hãng: InforiaCo.,Ltd
- Nước sx: Hàn Quốc

Bảo dưỡng,
kiểm tra, đánh
giá chất lượng
lại thiết bị

01 Chiếc
Trung tâm

Y tế
Mường
Ảng

Quý II
năm 2026

11

Hệ thống Xquang cao
tần
- Model: EXS-40R
- SN: E-SXG-40R1X-
1909B03
- Năm SD: 2019
- Hãng: Ecotron Co.,
Ltd
- Nước sx: Hàn Quốc

Bảo dưỡng,
kiểm tra, đánh
giá chất lượng
lại thiết bị

01 Hệ
thống

Trung tâm
Y tế

Mường
Ảng

Quý II
năm 2026



12

Máy xét nghiệm huyết
học
- Model: SwelabAlfa
Plus Standard
- SN: 123313
- Năm SD: 2023
- Hãng: Boule Medical
AB
- Nước sx: Thụy Điển

Bảo dưỡng,
kiểm tra, đánh
giá chất lượng
lại thiết bị

01 Chiếc
Trung tâm

Y tế
Mường
Ảng

Quý II
năm 2026

13

Hệ thống X quang
thường quy
- Model: MXHF -
1500R (MIS)
- SN: 1309020
- Năm SD: 2013
- Hãng: MIS Co., ltd
- Nước sx: Hàn Quốc

Bảo dưỡng,
kiểm tra, đánh
giá chất lượng
lại thiết bị

01 Hệ
thống

Trung tâm
Y tế

Mường
Ảng

Quý II
năm 2026

14

Máy sinh hóa tự động
- Model: AU480
- SN: 2019090326
- Năm SD: 2019
- Hãng: Beckman
Coulter
- Nước sx: Nhật Bản

Bảo dưỡng,
kiểm tra, đánh
giá chất lượng
lại thiết bị

01 Chiếc
Trung tâm

Y tế
Mường
Ảng

Quý II
năm 2026

15

Máy xét nghiệm đông
máu
- Model:
HUMANCLOT PRO
- SN: K29100242
- Năm SD: 2024
- Hãng: Human
- Nước sx: Đức

Bảo dưỡng,
kiểm tra, đánh
giá chất lượng
lại thiết bị

01 Chiếc
Trung tâm

Y tế
Mường
Ảng

Quý II
năm 2026

16

Máy điện tim
- Model: ECG-3150
- SN: 0309060
- Năm SD: 2024
- Hãng: KOHDEN
MEDICAL
- Nước sx: Trung Quốc

Bảo dưỡng,
kiểm tra, đánh
giá chất lượng
lại thiết bị

01 Chiếc
Trung tâm

Y tế
Mường
Ảng

Quý II
năm 2026

17

Máy điện tim
- Model: ECG-3150
- SN: 0308781
- Năm SD: 2024
- Hãng: KOHDEN
MEDICAL
- Nước sx: Trung Quốc

Bảo dưỡng,
kiểm tra, đánh
giá chất lượng
lại thiết bị

01 Chiếc
Trung tâm

Y tế
Mường
Ảng

Quý II
năm 2026



18

Lồng ấp trẻ sơ sinh
- Model: BT-500
- SN: FBJ70004
- Năm SD: 2018
- Hãng: Bistos Co.,Ltd
- Nước sx: Hàn Quốc

Bảo dưỡng,
kiểm tra, đánh
giá chất lượng
lại thiết bị

01 Chiếc
Trung tâm

Y tế
Mường
Ảng

Quý II
năm 2026

19

Máy sóng ngắn điều
trị
- Model: SW-201
- SN: 201303830046
- Năm SD: 2013
- Hãng: ITO Co.,Ltd
- Nước sx: Nhật Bản

Bảo dưỡng,
kiểm tra, đánh
giá chất lượng
lại thiết bị

01 Chiếc
Trung tâm

Y tế
Mường
Ảng

Quý II
năm 2026

20

Máy điều trị xung
điện
- Model: 7F00 Firing
- SN: F10042
- Năm SD: 2013
- Hãng: Alsa
apparechhi Medicali Srl
- Nước sx: Ý

Bảo dưỡng,
kiểm tra, đánh
giá chất lượng
lại thiết bị

01 Chiếc
Trung tâm

Y tế
Mường
Ảng

Quý II
năm 2026

Kính đề nghị các nhà cung cấp dịch vụ bảo dưỡng máy móc thiết bị y tế
tại Việt Nam quan tâm gửi hồ sơ báo giá về Trung tâm Y tế Mường Ảng theo
địa chỉ trên.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Đăng tải trên Website TTYT;
- Lưu VT, KD;

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Tân


